
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng     năm 2025 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt 
Tên 

vật tư 
Quy cách/yêu cầu kỹ thuật Đvt 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Bảo 

hành 

1  

Bộ 

xích 

gầu tải 

Bộ xích gàu tải và phụ kiện bao gồm: 

- 22 đoạn xích (Chain Strand): Mã số 724001 AU 

13.3/10, mỗi đoạn gồm 10 bộ mắt xích nối sẵn liền 

bộ với nhau (1 bộ mắt gồm 2 má trong và 2 má 

ngoài, ống lót, trục ắc) 

- 01 đoạn xích: Mã số 724001 AU13.3/3, mỗi đoạn 

gồm 3 bộ mắt xích nối sẵn liền bộ với nhau (1 bộ 

mắt gồm 2 má trong và 2 má ngoài, ống lót, trục ắc) 

(2 mục trên nối với nhau thành bộ xích hoàn chỉnh) 

- 446 Bát bắt gàu (Bucket holder): Mã số 740008 

AU13. 

- 892 bộ bulong bắt gàu: Mã số 772933 (M16x40 

galvanized, 8.8; mỗi bộ gồm 01 bulong, 02 long đền 

và 01 ecu chống tháo (Hexagonal Screw included 

washer & lock nut) 

- 01 bộ Vành tang chủ động (Drive ring): Mã số 

AU13.3/1005; mỗi bộ gồm 3 mảnh ghép chu vi liền 

tròn 

- 18 bộ bulong bắt vành tang chủ động: Mã số 

772931 M24x110, Cường độ 10.9; mỗi bộ gồm 01 

bulong, 01 ecu chiụ lực, 01 ecu chống tháo và 02 

long đền chống tháo (Hexagonal screw included 01 

nut, 01 lock nut, 02 washers) 

- 01 bộ Vành tang bị động (Tension ring compl.): 

Mã số 829102 AU13._/1005; mỗi bộ gồm 2 mảnh 

ghép chu vi liền tròn và toàn bộ bulong bắt vành 

tang 

- 02 Bạc lót gối tang bị động (Friction bearing 

bush): Mã số 784008 74.5, đồng bộ với các mục 

trên 

- 02 bộ Gối tang bị động (Pillow block): Mã số 

740013 74.5; mỗi bộ bao gồm Gối và Bulong bắt 

gối tang bị động. 

Xuất xứ Châu Âu, ngoại trừ các chi tiết phụ kiện 

gồm: Bát bắt gầu, Bạc lót gối tang bị động, Gối tang 

bị động 

Bộ 1 
Tối đa 6 

tháng 

Tối 

thiểu 

12 

tháng 

2. Điều kiện thanh toán, bảo hành: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

Số và ký hiệu: 2023/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 07/08/2025
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toán hợp lệ. 

- Hình thức bảo hành : Bằng bảo lãnh ngân hàng có giá trị bằng 5% giá trị quyết toán và hiệu 

lực 19 tháng kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên vật 

tư 

Quy cách kỹ 

thuật/Hãng sx, 

xuất xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 
 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư – Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 2023/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 07/08/2025
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